	UBND XÃ EA DRÔNG
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: KHTN lớp 7 - Tiết PPCT: 70, 71
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian giao đề)



I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 4
	Bài 12. Mô tả sóng âm
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	3
	
	10

	
	
	Bài 13. Độ to và độ cao của âm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	1
	15

	2

	Chủ đề 1
	Bài 4. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	
	
	1
	3
	3
	1
	25

	3

	Chủ đề 
7
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	10

	
	
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	10

	
	
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	6
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	2
	
	20

	4
	Chủ đề 8
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật 
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	10

	Tổng số câu
	8
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	
	
	
	3
	16
	12
	3
	31

	
	12
	8
	8
	3
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100



II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1
	Chủ đề 4
	Bài 12. Mô tả sóng âm
	Nhận biết
- Nêu được sóng âm là các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường. (NL1)
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
 (NL2)
	
	1



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...). (NL2)

	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Bài 13. Độ to và độ cao của âm
	Nhận biết
- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz). (NL1)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết
- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm. (NL2)
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận  dụng
- Tính được tần số dao động. (NL3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	Chủ đề 1
	Bài 4. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Nhận biết
- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. (NL1)
- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì. (NL1)
	1
	
	
	




1
	
	
	




1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các chu kì, ô, nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn. (NL1)
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Cho sơ đồ nguyên tử, xác định ô nguyên tố, chu kì, nhóm, kim loại, phi kim hay khí hiếm. (NL3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	3



	Chủ đề 7
	Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	Nhận biết: Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. (NL1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Hiểu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật. (NL1)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	Vận dụng: Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn. (NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	Nhận biết: Biết được vai trò của các bộ phận trong ống tiêu hóa và quá trình trao đổi các chất ở động vật. (NL1)
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Hiểu và giải thích được một số vấn đề thực tế. (NL1)
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chủ đề 8
	Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật 
	Nhận biết: 
- Nêu được vai trò cảm ứng đối với sinh vật. (NL1)
- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. (NL1)
	
	
	
	
	
	
	

1


1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Vận dụng được các kiến thức cảm ứng vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn. (NL1)
- Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật (NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	

1



1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	8
	8
	
	
	3

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30






8


III. ĐỀ KIỂM TRA 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
Phần 1. Từ câu 1 đến câu 12: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (3,0 điểm)
Câu 1. Đơn vị của tần số trong hệ SI là gì?
A. Niutơn (N).		B. Héc (Hz).		C. Jun (J).		D. Oát (W).	
Câu 2. Sóng âm truyền trong không khí bằng cách nào?
A. Các phần tử không khí dao động rồi truyền dao động cho nhau.
B. Âm thanh tự di chuyển mà không cần môi trường truyền.
C. Các phần tử không khí di chuyển theo quỹ đạo tròn để truyền âm.
D. Sóng âm truyền bằng cách tạo ra tia sáng trong không khí.
Câu 3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc
A. nguyên tử khối tăng dần.                                      B. tính kim loại tăng dần.
C. điện tích hạt nhân tăng dần.	D. tính phi kim tăng dần.
Câu 4. Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:
A. Số thứ tự của nguyên tố.	B. Số hiệu nguyên tử.
C. Số electron lớp ngoài cùng.	D. Số lớp electron.
Câu 5. Cơ quan nào trong cơ thể người đảm nhận vai trò thu nhận thức ăn?
A. Dạ dày.        	B. Miệng.         	C. Ruột non.           D. Thực quản.
Câu 6. Thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ở:
A. Dạ dày.             B. Ruột non.           	C. Ruột già.                D. Miệng.
Câu 7. Thức ăn sau khi được biến đổi hoàn toàn thành chất dinh dưỡng sẽ đi đâu?
A. Vào ruột non.                                                     B. Thải ra ngoài.           
C. Vào máu, đi đến các cơ quan.                            D. Tích trữ dạng mỡ dưới da.
Câu 8. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất gì từ hệ tiêu hóa đến các cơ quan?
A. Chất dinh dưỡng.  B. Khí carbondioxide. C. Chất cặn bã. D. Nước tiểu.
Câu 9. Con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người là:
A. Miệng → Dạ dày → Thực quản → Ruột già → Trực tràng → Hậu môn.
B. Miệng → Dạ dày → Trực tràng → Hậu môn → Thực quản.
C. Miệng → Ruột non → Dạ dày → Trực tràng → Ruột già.
D. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già → Trực tràng → Hậu môn.
Câu 10. Hệ tuần hoàn lấy khí ôxi từ hệ nào để cung cấp cho tế bào?
A. Hệ tiêu hóa.         B. Hệ bài tiết.        C. Hệ hô hấp.         D. Hệ vận động.
Câu 11. Vì sao ruột non có cấu tạo nhiều nếp gấp và lông nhung (nhung mao)?
A. Tăng khả năng co bóp.                             B. Hấp thụ nước.
C. Dễ vận chuyển thức ăn.                               D. Tăng diện tích hấp thụ dinh dưỡng.        
Câu 12. Nếu một người bị tiêu chảy nặng, điều gì sau đây nên làm?
A. Uống nhiều nước để bù nước đã mất.          B. Không ăn để dạ dày nghỉ.           
C. Dừng uống nước hoàn toàn.                         D. Ăn thật nhiều thức ăn rắn.
Phần 2. Từ câu 13 đến câu 20: Trong các câu sau, câu nào ĐÚNG, câu nào SAI? 
(2,0 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	13
	Tiếng trống trường có khi đánh mạnh tiếng phát ra to còn khi dánh yếu tiếng trống phát ra nhỏ hơn. Ta nói lúc đánh trống mạnh thì biên độ dao động của mặt trổng nhỏ hơn lúc đánh yếu.
	
	

	14
	Ngồi trong lớp ta nghe được tiếng trống là do khi đánh vào mặt trống thì sự dao động của mặt trống làm cho không khí xung quanh nén – dãn liên tục, tạo thành sóng âm truyền đi và tai bạn nghe được.
	
	

	15
	Bảng tuần hoàn có 7 chu kì: 4 chu kì nhỏ (1, 2, 3, 4) và 3 chu kì lớn (5, 6, 7).
	
	

	16
	Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau (trừ He).
	
	

	17
	Carbohydrate (gluxit) là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể.
	
	

	18
	Chất khoáng chỉ cần thiết cho sinh vật ở giai đoạn sinh trưởng ban đầu.
	
	

	19
	Chế độ ăn hợp lý cần đảm bảo đủ nước, chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin và khoáng chất.
	
	

	20
	Việc ăn quá nhiều chất béo luôn có lợi cho cơ thể vì chất béo chứa nhiều năng lượng
	
	



Phần 3. Từ câu 21 đến câu 28: Trả lời ngắn (2,0 điểm)
Câu 21. Sóng âm là các………………………………….. lan truyền trong môi trường.
Câu 22. Em hãy lấy một ví dụ về việc tạo sóng âm. ............................................................
……………………………………………………………………………………………...Câu 23. Nguyên tố sodium có số hiệu nguyên tử là 11. Trong bảng tuần hoàn, sodium thuộc chu kì mấy?…………………………………………………
Câu 24. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X bằng bao nhiêu? .........................................................................................
Câu 25. Nêu vai trò của cảm ứng đối với sinh vật? 	
	
Câu 26. Phát biểu khái niệm cảm ứng ở sinh vật? 	
	
Câu 27. Cảm ứng ở động vật thường nhanh và chính xác hơn so với thực vật là vì:
	
Câu 28. Lấy 1 ví dụ về cảm ứng ở thực vật 	
	
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29. (1,0 điểm). Một con lắc thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Hỏi tần số dao động của con lắc lúc đó bằng bao nhiêu Hz?
Câu 30. (1,0 điểm) Cho mô hình nguyên tử Calcium như sau:
[image: ]Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của nguyên tố Calcium trong bảng tuần hoàn, có giải thích ngắn gọn cách xác định. Cho biết calcium là kim loại, phi kim hay khí hiếm?
 Câu 31. (1,0 điểm) Vì sao khi đem cây đi trồng ở một nơi khác, người ta phải cắt bớt cành, lá?

IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. Từ câu 1 đến câu 12: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (3,0 điểm)
Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	A



Phần 2. Từ câu 13 đến câu 20: Trong các câu sau, câu nào ĐÚNG, câu nào SAI? 
(2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm.
	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S



Phần 3. Từ câu 21 đến câu 28: Trả lời ngắn (2,0 điểm). Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm.
	Câu
	Đáp án

	21
	Sóng âm là các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường.

	22
	Khi bạn gảy một dây đàn guitar, dây sẽ dao động qua lại. Sự dao động này làm cho không khí xung quanh nén – dãn liên tục, tạo thành sóng âm truyền đi và tai bạn nghe được âm thanh.
- HS có thể nêu ví dụ khác nhưng phải nêu rõ sóng âm lan truyền nhờ môi trường gì và lan truyền như thế nào?

	23
	Sodium thuộc chu kì 3

	24
	Số hiệu nguyên tử X bằng 8 (X là oxygen - O)

	25
	Giúp sinh vật tồn tại và phát triển.

	26
	Cảm ứng ở sinh vật là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.

	27
	Động vật có hệ thần kinh và các giác quan phát triển hơn.

	28
	(Học sinh lấy ví dụ đúng ghi điểm tối đa)



B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 29
(1,0đ)
	Tóm tắt
n = 120 dao động
t = 1 phút = 60 giây
f = ?Hz
Giải

Tần số của dây đàn:
	


0,25

[bookmark: _GoBack]0,75

	Câu 30
(1,0đ)
	Calcium ở: 
- Ô thứ 20 (do số thứ tự ô = số hiệu nguyên tử = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 20).
- Chu kì 4 (do số thứ tự chu kì = số lớp electron = 4).
- Nhóm IIA (do số thứ tự nhóm A = số electron ở lớp ngoài cùng = 2).
- Calcium là kim loại
	
0,25

0,25
0,25
0,25

	Câu 31
(1,0đ)
	- Khi bứng cây ra khỏi đất sẽ làm rễ bị tổn thương, giảm khả năng hấp thụ nước và muối khoáng. 
- Do đó, cẩn phải cắt bớt cành, lá để giảm cường độ thoát hơi nước, hạn chế cây bị mất nước
	
0,5

0,5





	Duyệt của chuyên môn
	Duyệt của tổ chuyên môn
	Giáo viên ra đề

	



Nguyễn Thị Thu Loan
	



Trần Thị Huyền
	



Hứa Tuyến Xinh



Phan Thị Thanh Huyền



Dư Thị Ánh Hồng
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